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Điểm Lời phê của thầy ( cô) giáo 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

A.Phần trắc nghiệm (4 Điểm) 

Câu 1:  (1 điểm ). Khoanh vào đáp án đúng. Số bốn triệu bảy trăm linh tám nghìn sáu trăm ba mươi 

lăm là. 

        

A. 400 708 635   B. 40 708 635    C. 4 000 708 635    D. 4 708 635 

Câu 2: (1 điểm ). Khoanh vào đáp án đúng. Số bé nhất trong các số: 567234 ; 567432 ; 576432 ; 576342 

là:        

A. 567 234      B. 567 432     C. 576 432      D. 576 342 

Câu 3:  (1 điểm ) Khoanh vào đáp án đúng. Dãy số tự nhiên là: 

A. 0 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; ….                            B.  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; … 

       C. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; …                        D.  0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. 

Câu 4 : (1 điểm)  Cho hình chữ nhật ABCD 

                          ( như hình vẽ bên )                                            A            6 cm                  B    

a) Hình bên có: ….. góc vuông, …. góc nhọn, …. góc tù.         

b) Chu vi hình chữ nhật ABCD là :                                     4cm 

…………………………………....                                                    

                                    ....................................... 

                                                                                                    D                   

 B/  Phần tự luận ( 6 Điểm ) 
Câu 5:  (2 điểm ).  Đặt tính rồi tính: 

a/   987964 - 783671                                            b/  367859 + 541728 

 

              

 

Câu 6:  (1 điểm ).  Sắp xếp các đơn vị đo khối lượng sau theo thứ tự tăng dần:  

  115 kg ;   11 yến 2 kg ;  1 tạ 16 kg ;  10 yến 14 kg.     

 

................................................................................................................................................................ 

Câu 7:  (2 điểm). Trung bình cộng số cây của lớp 4A và 4B trồng được 324 cây. Lớp 4A trồng được ít 

hơn lớp 4B là 32 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?                 

Bài giải 

 

 

               

               

       

 

Câu 8:  (1 điểm).    Cho các số 0, 1, 2.  

a/  Viết các số có hai chữ số khác nhau: 

 

............................................................................................................. 

  



b/  Tính tổng các chữ số vừa tìm được: 

 

.............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


